BẢNG PHÂN CÔNG PHÒNG HỌC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

	THỨ
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	BẢY

	

	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	C2.1 – 01
	14CĐ-CK2
T 1-6
	
	13CĐ-CK2
T 1-4
	
	
	
	13CĐ-CK1
T 1-6
	
	13CĐ-CK1
T 1-4
	13CĐ-CK4
T 7-10
	
	

	C2.1 – 02
P.Lab
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C2.1 – 03
	
	
	14 CĐ-CK3
T 1-5
	
	
	
	14 CĐ-CK1
T 1-4
	
	14 CĐ-CK1
T 1-5
	
	
	

	C2.1 – 04
	
	
	14TC-CKT,P
T 1-6
	14TC-CKT,P
T 7-8
	
	
	14 CĐ-CK3
T 1-2,

T 5-6
	
	14 CĐ-CK2
T 1-4
	
	
	

	C2.1 – 05
	
	
	14 CĐ-Ô2

T 1-4
	
	
	
	14TC-CKT,P
T 3-6
	
	
	
	
	

	C2.1 – 06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỨ
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	BẢY

	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	C2.2 – 01
	
	
	14 CĐ-Ô5

T 1-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C2.2 – 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C2.2 – 03
	14CĐ-ĐT2
T 2-6
	
	14CĐ-Đ2
T 2-6
	14CĐ-ĐT2
T 8-12
	14CĐ-Đ2
T 1-5
	
	
	14CĐ-Đ2
T 7-10
	
	14CĐ-ĐT2
T 7-10
	
	

	C2.2 – 04
	14CĐ-Đ1
T 1-5
	
	
	14CĐ-Đ1
T 7-11
	
	
	
	
	
	14CĐ-Đ1
T 7-10
	
	

	C2.2 – 05
	13CĐ-ĐT1
T 1-6
	
	13CĐ-ĐT1
T 1-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C2.3 – 01
	13CĐ-ĐT2
T 1-6
	
	
	13CĐ-ĐT2
T 7-12
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỨ
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	BẢY

	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	C2.3 – 02
	13CĐ-Đ1
T 1-6
	
	
	
	13CĐ-Đ1
T 1-6
	
	
	
	
	
	
	

	C2.3 – 03
	
	
	
	
	
	13CĐ-Đ2
T 7-12
	
	
	
	13CĐ-Đ2
T 7-12
	
	

	C2.3 – 04
	
	
	
	
	
	
	13CĐ-Đ3
T 1-6
	
	
	13CĐ-Đ3
T 7-12
	
	

	C2.3 – 05
	
	
	14CĐ-ĐT1
T 1-5
	
	
	14CĐ-ĐT1
T 7-11
	
	14CĐ-ĐT1
T 7-10
	
	
	
	

	C3.1 – 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C3.1 – 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỨ
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	BẢY

	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	C3.1 – 03
	14 CĐ-M

T 1-6
	
	13 CĐ- M

T 1-6
	
	14 CĐ-M

T 1-4
	
	
	14TC-MT
T 9-10
	14TC-MT
T 1-6
	
	
	

	C3.1 – 04
	14TC-NL

T 3-6
	
	14TC-NL

T 1-5
	AV
SGD
	14TC-NL

T 1-4
	AV
SGD
	
	AV
SGD
	
	AV
SGD
	
	

	C3.1 – 05
	14CĐ-NL

T 1-5
	
	14CĐ-NL

T 1-6
	AV
SGD
	14CĐ-NL

T 1-6
	14CĐ-NL 

T 9-10
	
	AV
SGD
	
	13CĐ-NL

T 7-12
	
	13CĐ-NL

T 7-9

	C3.1 – 06
	
	
	14 CĐ-Ô1

T 1-4
	14 CĐ-   Đ 1, ĐT 2 (T7-12)
	
	
	
	13 CĐ-NL

T 7-12
	
	
	
	

	C3.2 – 01
	13 CĐ-TP1

T 1-4
	13 CĐ-TM1

T 7-10
	14 CĐ-TM1

T 1-2
	
	14 CĐ-TP1, TP2

T 1-6
	
	
	
	
	
	
	13 CĐ-TM1, TM2

T 7-12

	C3.2 – 02
	13 CĐ-TP2

T 1-4
	13 CĐ-TM2

T 7-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỨ
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	BẢY

	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	C3.2 – 03
	14 CĐ-TP1

T 1-4
	14 CĐ-TM1

T 7-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C3.2 – 04
	14 CĐ-TP2

T 3-6
	14TC-QTM

T 10-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C3.2 – 05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C3.3 – 01
	
	
	14CĐ-M

T 1 - 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C3.3 – 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C3.3 – 03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C3.3 – 04
	14TC-CKT,P

T 1-6
	
	13 CĐ-CK4

T 1-4
	
	14TC-CKT,P

T 1-6
	
	13 CĐ-CK3

T 1-4
	
	13 CĐ-CK2

T 1-4
	
	
	13 CĐ-CK3

T 7-10

	C3.3 – 05
	14TC-Đ

T 1-6
	14TC-ĐT

T 7-12
	
	
	
	
	14TC -Đ, ĐT

T 1-6
	14TC-Đ, ĐT 7-10 

	
	
	
	

	THỨ
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	BẢY

	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	D3.1 – 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D3.1 – 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D3.1 – 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E1.1 – 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E1.1 – 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E1.1 – 03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E1.1 – 04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E1.1 – 05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỨ
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	BẢY

	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	E1.1 – 06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E1.1 – 07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E1.2 – 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E1.2 – 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E1.2 – 03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E1.2 – 04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỨ
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	BẢY

	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	E1.3 – 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E1.3 – 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E1.3 – 03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E1.3 – 04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E2.1 – 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E2.1 – 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỨ
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	BẢY

	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	E2.1 – 03
	14TC-Ô2

T 1-6
	14 CĐ-Ô1

T 7-11
	14TC-Ô1

T 1-6
	
	14TC-Ô1

T 1-6
	14TC-Ô2

T 7-12
	14 CĐ-Ô2

T 1-6
	
	14TC-Ô2

T 1-2
	14TC-Ô1

T 7-8
	
	

	E2.1 – 04
	13 CĐ-Ô1

T 1-5
	14 CĐ-Ô2

T 7-10
	13 CĐ-Ô1

T 1-5
	
	14 CĐ-Ô3

T 1-6
	13 CĐ-Ô1

T 7-8

14 CĐ-Ô4

T 8-10
	14 CĐ-Ô4

T 1-6
	
	14 CĐ-Ô3

T 1-2
	
	14 CĐ-Ô3

T 1-6
	

	E2.2 – 01
	13 CĐ-Ô2

T 1-5
	14 CĐ-Ô4

T 7-11
	13 CĐ-Ô2

T 1-5
	
	13 CĐ-Ô2

T 1-4
	14 CĐ-Ô5

T 7-11
	14 CĐ-Ô5

T 1-4
	
	
	
	
	

	E2.2 – 02
	13 CĐ-Ô3

T 1-5
	14 CĐ-Ô5

T 7-11
	
	13 CĐ-Ô3

T 7-11
	13 CĐ-Ô3

T 1-5
	13 CĐ-Ô1

T 7-10
	
	
	
	
	
	

	F1.2 – 06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F1.2 – 07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F1.2 – 08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỨ
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	BẢY

	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	F2.2 – 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F2.2 – 02
	
	
	
	
	14 CĐ-Ô1

T 1-6
	
	14 CĐ-Ô1

T 1-5
	
	
	
	
	

	F2.2 – 03
	
	
	14 CĐ-Ô3

T 1-6
	
	14 CĐ-Ô2

T 1-6
	
	
	
	
	
	
	

	F2.2 – 04
	
	
	14 CĐ-Ô4

T 1-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F2.2 – 05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F2.2 – 06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỨ
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	BẢY

	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	H1.1 – 01
	
	14TC-NL

T 7-11
	
	
	
	14TC-NL

T 7-11
	
	
	
	14TC-NL

T7-11
	
	

	H1.1 – 02
	13 CĐ-NL

T 1-5
	
	13 CĐ-NL

T 1-5
	14TC-NL

T 7-11
	13 CĐ-NL

T 1-5
	
	13 CĐ-NL

T 1-5
	14TC-NL

T 7-11
	13 CĐ-NL

T 1-5
	
	13 CĐ-NL

T 1-5
	14TC-NL

T 7-11

	H1.1 – 03
	
	14TC-NL

T 7-11
	
	14TC-NL

T 7-11
	
	14TC-NL

T 7-11
	
	14TC-NL

T 7-11
	
	14TC-NL

T 7-11
	
	14TC-NL

T 7-11

	H1.1 – 04
	13 CĐ-NL

T 1-5
	14TC-NL

T 7-11
	13 CĐ-NL

T 1-5
	14TC-NL

T 7-11
	13 CĐ-NL

T 1-5
	14TC-NL

T 7-11
	13 CĐ-NL

T 1-5
	14TC-NL

T 7-11
	13 CĐ-NL

T 1-5
	14TC-NL

T 7-11
	13 CĐ-NL

T 1-5
	14TC-NL

T 7-11

	H1.1 – 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H1.2 – 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H1.2 – 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H1.2 – 13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H1.2 – 14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỨ
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	BẢY

	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	H1.2 – 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H1.2 – 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H1.3 – 13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H1.3 – 14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H1.3 – 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H1.3 – 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H1.3 – 17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I 201
	14TC-MT

T 1-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BUỔI





PHÒNG





BUỔI





PHÒNG





BUỔI





PHÒNG





BUỔI





PHÒNG





PHÒNG





BUỔI





BUỔI





PHÒNG





BUỔI





PHÒNG





BUỔI





PHÒNG





BUỔI





PHÒNG





BUỔI





PHÒNG





BUỔI





PHÒNG





BUỔI





PHÒNG








